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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề năm 2026 của Trường 

Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 

- Thuộc Dự án/dự toán: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề năm 2026 

của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 

- Địa điểm thực hiện: Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, xã 

Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của trường 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

Hàng hóa là thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng. Hàng hóa phải nguyên 

đai, nguyên kiện, đóng gói và nhãn mác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

Hàng hóa sản xuất tại chính hãng, có thông số kỹ thuật đầy đủ. 

Các thiết bị chào thầu cần kèm theo catalogue/tài liệu khác bằng tiếng Việt, 

nếu là tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt (theo hướng dẫn tại E-CDNT 

10.8). 

2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

- Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ 

liên quan (nếu có) chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung 

yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu 

nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu 

chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu 

hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện 

cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu 

chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp 
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tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của 

bản HSMT. Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật 

của tất cả các sản phẩm hàng hóa dự thầu do nhà thầu đề xuất và có bảng so sánh 

thông số kỹ thuật của hàng hoá do nhà thầu chào với thông số kỹ thuật yêu cầu tại 

Chương V. E-HSMT. 

Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, chế tạo 

hàng hóa, giấy phép bán hàng, yêu cầu kiểm tra hàng hóa đề xuất. 

(Chi tiết tại Phụ Lục 1 đính kèm HSMT) 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Hàng hóa chào thầu phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng (riêng đối với 

Máy vi tính để bàn đồng bộ, thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng) và theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa 

vòng 02 năm kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Nhà thầu phải có kế hoạch khắc phục sự cố, sửa chữa hàng hóa tối đa trong 

thời gian 03 ngày làm việc kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của 

Chủ đầu tư và chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa 

chữa nếu không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ thời 

điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian hàng hóa còn 

bảo hành.   

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa. 

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT,E-HSDT của Nhà thầu 

và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm (nếu có), kiểm tra để chứng tỏ 

rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu 

phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức 

thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của 

mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng 

sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề 

xuất tài chính của nhà thầu khi chào thầu. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi 

phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan. 
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- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện của Chủ 

đầu tư. 

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không 

đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi 

chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh. 
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* Khung gA m6 hinh

: lhdp ki thuat l.2mm son tinh di6n

H6p tl0 module met truoc tluoc sAp z d€ lip mdt panel

Mdt sau c6 ndo thao l5o duoc
\5p durvc dip ciic khe tdn nhi6t
lo ch6n d6 cao su
'Mdt oanel: HPL 4mm oht melamin 2 mit. sia c6ns CNC
:hinh xiic, cht vi chi din khic chim miru den."
16 chAn d6 cao su

'Mlt panel: HPL 4mm phri melamin 2 mit, gia c6ng CNC
:hinh xac, chir va chi din khic chim mdu den. "

ADtomat cdn neu6n

\4CB 3 pha

)dne lam vi6c: l6A
)dng cit: 60004
t D6ng h6 do ddng 6p hiQn s6
(qh thuoc m[t hiCn thi: 27x27mm , _
{itn thi ili0n 6p AC 3 dieital tli€n 6p hi€n thi 50-500V

'li6n thi ddns di€n AC 3 diqital done di€n hi6n thi 0-100A
Chi6u ddi thdn: 56mm
Kich thuoc 16 lip dnt: ohi 22mm
Chi€u dai phAn th6n ren: l4mm
Bi6n ddng tli kdm: Ddng t6i da - l00A; cd phi 33mm; 16 lu6n
liy so c6p- I 5mm
'Phdn mdm m6 ph6ng 2D + 3D - Chi: dO m6 ph6ng: M6
ph6ng cric thi6r bi voi tinh nang tuong tu nhu tr€n m6 hinh
rhrrn 16 vni c4c rinh hrrAno'

Atomat tit: al6ne hO do diCn th6. ddne di6n chi 0
. Atomat bat + tai chua gin: d6ng h6 hi6n thi tliQn th6 tlAu ra

:huc 16, ddns dicn chi o
.Atomat bat + tai duo. c gen vdo mach: tl6ng h6 hi6n thi diQn
hA vA dAno r{i6n rhrrr tA

hd,ao tren p.lrzirrJ6ia aqabsilry;_ tu€4 !e!c i4! tO:
m6m m6 phdng 2D + 3D - Ch6 d6 k6t ndi m6 hinh

i(dieital t*in):
- Khi thao klc tr6n m6 hinh thuc t6, cdc tri s6 cria <l6ng h6,

ciing nhu tr4ng thiii cia tdi, Aptomat cAp ngu6n tl€u hiiin thi
tr6n phdn mdm.
- Cho phdp sai s6 cria tri s6 di€n 6p vd ddng diQn gita tt6ng
h6 kim tr€n m6 hinh thuc ti5 va d6ng h6 diOn tu hiiin thi tren
.hi. -6- vi thi6r hi dn lrrimo cira cic hino Lhic nherr

- Phdn m6m c6 bin quy€n, chay trdn h0 <li6u hdnh Windows,
r'ir .Ai --; mA hihh rhlhft ^rra ^4n r TqR (



Phet triCn vC sau khi nguoi dung y€u cau vd ky tiCp hqp d6ng
tiilp theo. Phin m6m c6 thti th6m cric tfnh ning rli6u khidn m6
hinh thpc tti th6ng qua phAn mdm nay cfing nhu b6 sung ciic
logi cdm bi6n giip qu6 trinh giing day dugc truc quan, hgc
riin nA thi hi6,, rA h;h "r.i' .,i. ri

8 Tri ilgng d$ng cU

tii liQu

In la I kh6i e6m 2 ohAn :

I Phdn tr6n: 2 c6nh kinh mo khung sat. 2 dot c6 dinh.
+ Phrin duoi co 2 ciinh set, khoa ri€ne bi6t

li6u: Sit son tinh dien
Mau sic: Ghi sAng

Kich thrroc R6ns lOOOmm x Sirr 450mm x Cen l ll0mm
9 lB0 thUc hirnh diin l. M6i b6 bao e6m

l"

i 0l nsu6n cdo tli€n 3 oha
Aptomat bdo v6 ngAn mach

Loai MCB 3 oha 3 teo
Ddng di6n brio v6 32A
Dong cit: 60004
Di6n rip: 400V

n s6: 50Hz
l6u chi bio vd

Vd nhua mau den
(ich thuoc 16 ldD dAt: phi l2mm
lu6r: I 0A
lhdn cim neu6n
Chdn dd cho pha. den cho trune tinh
Dons ldm vi6c: l0A
Ddn b6o pha

Pha Ll: mdu tl6
Pha L2: mau vdns
rha L3: mdu xanh
(ich thuoc l6 lap dat: ohi l6mm
)iin 6p: 22OYac
* 0l D6ng h6 do di€n ap

Chi thi kim
Kichthuoc: ll8xll8mm
3oc chi thi: 90 d6
Di€n rip ilo toi 450Vac
l 0l Chuydn mach volt
Kich thuoc: 48*60 mm

mach 7 vi tri
Vi tri 1: Do tli6n ap sita pha R vd pha S (U RS / U I
Vr tri 2: Do di€n rip giia pha S vd pha T 1U ST / U 2l)
Vi tri 3: Do di6n rip sita Dha T vd Dha R (U TR / U 3l)
r'i tri 4: Do tliQn ap girla pha R ve trung tinh N (U_RN /
J IN)
Vi tri 5: Do tliQn rip giita pha S vd trung tinh N (U_SN /
U 2N)
Vi tri 6: Eo di6n rip gita pha T vd trung tinh N (U_TN /
II JN)
Vi tri 7 (thuong le 'OFF' hoac "0"): Vi rri ngAr k6t n6i v6n kC

<hdi lit cd cric mach, ddm bio an rodn hodc tit v6n k6 khi
<h6np sri duns

03 D6ne h6 do ddne di6n
)d chinh xiic: +2.5oln

<ich thuoc: 64 x 56 x 60 mm
Nhi€t dO hoat d6ns: -20 - 50 "C

iu sic: Tring
Ddngdo: l0A
ldu chi bdo v€

t 0l Antomat 3 nha

Loai MCB 3 Dha 3 tdD

Done di6n bio v6 32A
Ddng cet: 6000A
)i6n ap: 400V

n s6: 50Hz
| 0l Aotomat I oha

-oai MCB I pha I tdp
)ons di6n bio v€ l0A
)dng cAt: 6000A
DiQn ap: 400V
Idn s6: 50Hz
i 03 Contactor
Iin s6 hoat d6ne : 50/60 Hz

oha : 3 oha
)i6n ap cuOn coil : AC 220V
)i€n iip crich lv (Ui) : 690V
)i6n rip xung (Uimp): 8kV
Done dinh muc (In) : 9,A.

Ddng Max. Ith(AC-l) : 20A
l6ns suit di€u khi€n : 2 2kW

Ian nhi6t: l-3 w



Ii!p_4tp!q_pbu-!!!!hqp. l Q INC
Su dung ro le nhi6t !:lXR-25
Bi6n nhi0t
* Bi6n nhi6t eioi han -35.C 70"c
t 

BiCn nhiqt hoat dong : -5oC - +40"C

Cip bdo v0 : IP20
* 0l Ro le nhi€t
Phdn loai : Ro le nhi6t
DiQn dp dinh muc : 22QV-690V
Dong tli6n dinh mtc:4-6A
s6pha:lpha
Ti€u chuin : IEC 60947-415-l
Lip cine Conactor NXC-06 tlg! NXq!8

Coil:220Y
Ti6p tti6m 5-10A
56 ri6p di6m: 2No, 2NC
* 02 Ro le thoi gian

Coil: 220V
Tiiip ttitim 3-5A

hoi gian tr6 30Sec

01 ro Ie bdo v€ m6t oha" ikio oha

io 
),6 

m6t pha. itio pha, t!4p_fu.gp up
qu6n: 3 Pha (50H2) 380VAC
rovequaa@
du chinh)
io vp thdp ap: 300-380VAC, thoi gian tr6: 2-9s (co th6 rtidt

inh)

) chinh x6c voi di6n ap: +5%
pha: Di6n 6p ngu6n cdp < 60%Ue vd Bdo v€ thu tu pha <

ing surit ti6p_di6m: AC380V 3A
)ng su6t ti€u thu: < I W

) b6n tli6n: 105 ( khdng lon hon tai dinh muc)
Dai Nhi_et d0 hoat dong: -5oC^+40'C
+ 0l ro le bdo vd dong di6n
Di6n ap c6p nguOn dii!:u khi6n: 24-240Y ACIDC
Dtii dong didn_hoat d0ng: 0.5A - 6.5A
C6p bio v0 i DIc tuytln cit: Class l0
Ti6ptli€mtl6urq:l@
Chuc ning brio vQ: Quri ddng, Non tdi, MAt pha, V6t can

bale lhc
Ki6u lip tldt: Gin thanh rav DIN hoic mit tri
116r, \6t 46j. oucr61d?!cr!!
NhiCt dO hoat tl6ng: -20"C diln +60'C
CAq bao v0 GP): IP20 (diu n6i), LP4q (qqllrcss)
Thi6t laL l4i: Beng tay hoic Tu tl6ng (Lua chon)
t 01 DOng co 3 pha 

.

DiQn 6p: D/S-380/660V
C6ng su6t: 0,8kw

lhdn d6: thep kn tlru{t son tinh di6n
Panel HPL 4mm, chAn cdm an lodn 4mm
2. Th6ng s6 kV thudt
I Khung bdn thuc hirnh
. Kich thudc: DxRxC-l 200x600x700mm
.Vdt liOu: Nh6m tlinh hinh 40x4Qmm--
. Chin bdn c6 chdn ting chinh d6 cao
! Khung ga ldp module
t fich thuoc Orn C-l2OOx300x850mm
'Vdt li6u: Nh6m dinh hinh 40x40mm
' Khung chia 2 tAns gri !!p mq{qlg1!h!rc lanh
I MIt bdn thuc hdnh

Kich thuoc: DxRxC - I 220x620x1 8mm
- Val lieu: Compact HPL t8mm ch6ng xuoc, crich tlien,
kh6ng thdm nudc, phti melaqrin 2 q1il mallC!|
t HOp dO module, su dung m6t trong cac loai hQp:

Loai I
+Kjchlhqqsq@
+ Kich thuoc lqt long: DxR\SlxS2- 193x287x1 l8x53mm

1vflt li€u, Nluc lE q4ch d1|n
+ Mau: Trins nse
+ C6u truc: Dirc nguy6n kh6i co sAn cric vi tri 16 ga lap

rit panel bing bulong M4.
+ H6p dO thi6t k6 nghi6ng I 5o so voi mat phing nim

rgang dti module thuc hdnh co th6 dat dQc lap tren mat ben
rnic ci lin 1r6n khrrno o4 chrrin A4 circ hin thrrc hinh
- I-noi 2: _

+ Kfch thudc nhri hi: DxRxSl xS2: 400t,300"1 20.15*



+ Kich thuoc lqt ldng: DxRxSlxS2- 393087x1 l8x53mm

- 't/'at l,e" Nhlr. PP.e.tr d,e"
+ Miu: Treng nga

panel bing bulong M4.
+ uop ao ttrGt t-ngnieng lso so 

"rh-m6t 
ptring nim

ngang dti module thuc hirnh co rh6 dAt doc lap rren mAr ban

hotrc gri lip tr€n khung ga chuAn A4 crla bdn thuc hinh.
* Mit module
- Loai l: Kich thuoc ohri bi : DxRxC: 220x3l7x4mm
- Loai 2: Kich thuoq phi bi : DxRxC: 400x3l7x4mm.
- Vdt li6u: Compact HPL diy 4mm phi melamrn ch6ng xuoc
2 mdt

Mdu: Mit melamin miru kem
- Chii va hinh chi din: Khic chim <16 sdu 0,l5mm tr€n b6n

mat module tldm bio thAm m! va d6 bdn. Chil vd chi din mdu
den.

"t Chdn cdm k6t n6i 4mm
- 24tq2 t N
- 24.320.2.N'
- Chdt li€u: V6 nhua ABS, c6t_d6ng ma
- Kich thuoc 16 cim: phi 4mm

Kich thu6c mit: phi l4r"nm(+5%)
Kich thuoc lip <Idt: Phi l2mm(+so/o)

- Chidu s6u 16 cim: lTmm(r5ozo)
PhAn m€m tl$c drio va manh m€ ddnh cho vi6c danh gia bai

hoc, kh6a hoc - Phdn m6m tl6nh giri truc tuy6n brin quydn hqp
phrip, Voi su mdnh li ndng cao ch6t luong giao duc ve mang
l4i triii nghidm hoc tdp t6t hon, phdn mdm nay ld c6ng cp

Nguy€n l! lua chon tliinh giii truc tuy6n trong ddo tao
H€ th6ng d6ng ki vd quin l.i nguoi ding an todn
Hdth6ngch6nggranl,fu !!Q%rlrpqrqra !t1!94!Oi,
rich hqp phin.c.rno@te
:huc t6 rio VR.
lhi6t k6 vi phrit tri6n dua tr€n niin tdng Big Data vd khd ndng
no r6ng voi c6ng ngh6 AI khi dune luone toi han.
)6 su dung: Ung dung tluorc thi6t k6 voi giao di6n thin thiQn

rd d6 su dung, cho phdp nguoi khio sat d6 ding tao vd qudn

I gu0c khdo sat.

)udn li v4!uy-qi!4 nQLdqg bq! Ei cqsc \!& !q!!4q
{htng chuc ndng c_binh cia ung dung:
lhr're nlng orrin tri

lf h6 so cri nhdn nguoi dring: Th6ng tin lai khodn; cQp

lao vd Qudn Ii nguoi dune (Tao. Sua. X6a. Chi tiCt).
lao va Ouiin lV danh muc khdo sat (Tao- Sria- X6a. Chi ti6t.
-ao vd Qudn li cric cdu h6i khrio sdt (Tao. Sua. X6a. Chi ti6t).
)ao cao th6ng ke va t6ng hop. bao cao chi tt0t, xuit file pdl,
:udt file excel

lhtic nlns neuoi khrio sat:

)eng nhap an todn (DIne nhdp. Qu€n mdt khdu).
lli h6 so ca nhdn nguoi dung: Th6ng tin tdi khoin; cip
h6ng tin: D6i m6t kh6q.

(em lar cdc cu6c khdo sit (Danh sach vir chi ti6tt.
'hrit tri6n v6 sau: co th6 th6m c6c tinh ning <Ii6u khi6n m6
inh thuc t6 th6ng qua phin m€m niy cfing nhu b6 sung cdc

rai cdm bi6n giup qu.i trinh giing day <lugc trgc quan, hoc
i6n c6 th6 hi6rr 16 hin ctr4r "4" aA

t0 B0 thu.c hirnh tlo
ludng - cim bi5n

CAu tao, nguydn lV ldm vi6c cta cim bi6n nhi6t
- K6t n6i cdm bi€n nhi6t voi b6 tli€u khi6n nhi6t
. Cai dal b0 di6u khii! nhi6t
. Ung dune cia cdm biiin nhi6t
. C4u t?o, nguy€I l!, ldm viQc cria cim bi6n qlp{rg

-K gtlQrpelql4qqlq4&!Ec!u!cq4J4!qf 44i!c4c
.Cau tao. neuv€n lV lim vi€c crla cdm bitn tu
K6t n6i cdm bi€n tu, img dung cia cam bien tu

_C_dg !?o, neuy6n li ldm y!€qSlq qqrn !164 !44 !!
K€t n6i crim tli€n dung, Lrng dung cria cim bi€n di6n dung

.C6u tao, nguy64 lf ldm vi6c cta cdm bitin rip suAt .,

' K6t n6i voi thi6t bi nsodi
Cai dat b6 didu khiiin ap suAt

Uns duns cia cdm biiin ao suAt

)ins nhin an torrn

u hinh h6 th6ne.

ftdo s6t/Danh ei6.

r tao. nguyen li lam vi6c cia cim bi6n tI6 6m
n6i cim bi6n nhi6t vdi b6 di€u khi6n tl6 6m

Cai ddl h6 di6u khi6n d6 6m

ne duns cia cdm biiln d6 Am



K6t n6i voi thi€t bi ngoii
- Cai ilit crim biiin h6ng ngoai
-

- CAu tao, nguydn lf ldm vi6c crla cdm biiin si6u dm
- K6t n6i voi thi6t bi ngoai
- Cai dAt cam bi6n si6u dm

. .,i
ung oung cua cam Dren sreu am

B. Th6ne s6 kn rhual

l. Bdn thuc hdnh

- Kich thuoc: 1400 x 700 x 1650 mm (DxRrC)
- Mlt bdn:
+'Kich thuoc: 1400 x 700, tA mm (DxR*C)
+ Vet lieu Compact UPL ddy l8mm, mdt phir melamin

Khung dO mdt ban:
+ Kich thuoc: 1320x 660 x 700 mm (DxRxC)
+ Vdt li6u: nh6m 9inh hinh-prSllq l0YqllllL.
- BQ khung 96 thi6t bi: Chuy6n dung d6 gti module thuc hinh

Lroc: 1400 x 850 x 300 mm (DxCxR)
02 tanetg:02

mol tans: I leu cnuan JUl+
+C
bdo ch6ng xuoc vi thAm mi, kiit c6u chuy6n dung lip ghdp.

Phri keo diy 80um chiu duoc axit
C. C6c module chuc ning

Module c6p ngu6n th6ng minh 4.0
a. Chrlc nang n6i bdt

Ngu6n <ldu vdo: 220V-lphase-2 pole

Ngu6n ddu ra: 220V-lphase-2 pole

Biio v€ ngf,n mach I pha

B,rio v€ ch6ne gidt I pha

Bdo v€ qu6 tdi I pha

Chfc nine dune khAn c6p
* Di6u khi6n kh<ri <lQng vd dung c6p ngu6n tu xa btrng nirt
nh6n

' Diiu khi6n khoi dQng vd dung cAp nguiirn tu xa bAng di6n
hoai qua s6ng wifi
* App tuong thich h€ <li6u hdnh IOS va Android giao diQn

I reng v ret

Chuin Wifi : 2.4GHz |EEE 802. 1 l b/e,/n.
r Ldm vi6c voi Amazon Echo. Echo Dot. Goosle Home.

C6 th6 ra lQnh bing giong noi khi k6t hqp voi trq lti io
mazon Echo, Echo Dot, Google Home.
Dic tinh module

rle tuong thich voi khung gi 2 tdng bdn da ning, ho{c c6

it doc lap tren mit ban
d0 module

thuoc: DxRrSlxS2 - 220 x 3Q0 x 130 x 65mm
€u: Nhua PP c6ch di6n

Miru: Tring ngd

panet bing bulong M4
ftO. p AO tniet t6 ngnieng t So .o rOi rnit plri
module thuc henh c6 thi d{t dQc l6p tr6n mit bdn hoac gri lip
lren ttrune sA chuin A4 ct

MIt module
ich thrrcc flxRvC ??Ox1I7r4mm

Vit li€u: Compact HPL ddy 4mm phi melamin ch6ng xuoc 2
nlt
Vdu: MIt melamin mdu kem vdng
Cht vd hinh chi d6n: Khic chim tlO siu 0,2mm tr6n b6 mit
module tlim bio thdm mV va tlO b6n. ChE ye_clrd6Lrn4 qCn

c. Th6ne s6 chi ti6t
C6ng sudt ddu vdo: - l,5Kw
C6ng suAt dAu ra: - 1.5Kw
Dong ngin mach bdo v6: 25A
Ddng qua tdi bdo v6: 5A
Ddns dd brio v6: 30mA
Thoi gian nglt bdo v€: < 0. I s

St dune IC tti6u khiCn chuyen dung
Mach in 2 lop chuin CE

* Linh ki0n ddn hi6n dai
t Duoc il6ng g6i bing v6 nhua

Module tdi
Eic tinh module

.HQp <Id bnng nhga tlirc nguy€n kh6i kich thuoc DxRxClxC2.
220x300x I 30x65mm

Cdu tao, nguy6n li lim vi€c cta ctim bi6n kh6i
K6t ndi cem kh6r. imp dunp cria crim bi6n kh6i
CArr lao nsrrv6n lv lAm vi6c cr'ra c6m hi6n hAnq nqoai



MAt module bing vdt liQu Solid Phenolic phi melamin 2

meu kem ddy 4mm. Kich thudc mit module: 220x3l8mm

Cht va hinh v€ dugc khic chim bing c6ng nghQ khic CNC

H6p dO duoc ddp khe tin nhi€t 2 b6n suon, kich thuoc khe

H6p dO bdng nhua duc nguydn kh6i kich thuoc DxRxC

Mit module bing vit li6u Solid Phenolic pht melamin 2

mdu kem diy 4mm. Kich thuoc m[t module: 220x318mm

Chir vd hinh v€ duoc khic chim bdng cdng ngh6 khnc CNC

- H6p tld duqc d{p khe tin nhi€t 2 b€n suirn, kich thuoc khe

nlng: Hiiin thi nhi6t, di6u khitin nhi6t On/Off,



Kfch thuoc: DxRxC= l70xl70xl20mm
Vat liqu:.Thdp.day -l,2rnm'ma k€m
M{t tr€n co cta gdn mica cho phip quan set ben trong
Hai mdt b€n co diD 16 tan nhi6t
MOt mit b€n c6 gin quat tan nhi0t
r Quat t& ttbi-el
Di6n rip: AC 22OYl24OY 50l60Hz
Done di6n: 0. l0A
6ngsudt: l0W

lKich thuoc: 80 x 80 x 20mm

F6. d6. 
"drs 

a;y, 2s00 ,p.
lCtr6t tieu: Alu, Plastic
+ 86 tao nhiCt

lcdng suit s loow
Ki6u: Soi tl6t
+ Ro le brin dan

Dirng tl6ng cit b6 rao nhi6t
Di6n rip <l6ne cdt: 24-380Vac
Di6n rip didu khi6n: 3-32Vdc
Ddng tdi max: 40A
4. Module cdm bi6n quang, quang tro

D[c tinh module
+ H$p dd bing nhga d[c nguy€n kh6i kich thudc
DxRxC I xC2-220x300x1 30x65mm

+ MAt module bing vd,t liQu Solid Phenolic phrl melamin 2

mAt mau kem dAy 4mm. Kich thuoc mit module: 220x3l8mm

+ Chft vd hinh vE tlusc khic chim bing c6ng ngh6 khic CNC
drim bao d_d bdn. ve rhi$ 1rr 

y

+ Mit module ldp ghdp voi h6p <ld bdng c6c bulong inox 4mm
+ HOp dO du. c ddp khe tdn nhi6t 2 b€n suon, kich thuoc khe

DxR-48x5mmt s6 luqns: l2 khe
+ Panel liCn ket voi h6p dO beng !l{ lulong inoc phi4
- Danh muc thi6t bi:
Hqp qq
Mdt panel

Bulong inor
Cim bi6n quang
Bd chdn cim

Th6ng s6 chi ti6t
Crim bi6n quang

+ Ng6 ra: PNP collector hd . _

+ Kh"a"g cad, phat hier, trn 1,Ciay 

-

iOOxlOOmm)

D6i tuqng phat hiQn: ChSt liQu tluc, chdt liQu mo
r p9g6, \.!a1 l07o tai khoing cach phat hi€n
+ Thoi sian dan ims: Max. lms

Ngu6n c6p I2-24YDC+10 l2-24YDC+l0yo (Dao tl6ng P-

Max.l0%)
Ddng di6n ti€u thu: Max. 30mA

r Ngu6n sring: LED h6ng ngoai (!LQrn)
r Di6u chinh d$ nhay: Co sEn VR ttidu chinh

Ch6 d6 troat d6ns: Lua chon Lieht ON/Dark ON bine VR
t- DiQn dp tdi: Max. 26.4VDC, Ddng di6n trii: Max. l00mA;
li6n iip du - NPN: Max. lV. PNP: Max. 2.5V
I Mach bao vQ: Bdo v€ tlio ngugc cqc ngu6n, bdo vQ ng[n
nach ng6 ra, chuc ntrng ngln ngua giao thoa (Ngoai tru loai

!qph6t)
I Chi thi hoat d6ng: D6;6n dinh: Xanh ki (Chi thi ngu6n cta
)6 phet: Xanh 16)

+ Di0n tro crich ly Max.20MO (s6ng k6 muc 500YDC) ,t
boi nhi6u do mriy moc

Q0-U9"!,4t9! 40! Laaavac sol6ottz trong t
+ Chan dOng: Bi6n d6 l.5mm hoic 300m/s2 o tin s6 I 0 tl6n
55Hz (trong I phtt) theo m6i phuong X, Y, Z trong2 gid
+ Va cham: 500m/s2 (khoang 50G) theo m6i phuong X, Y, Z
rong 3 lAn

D6 sino m6i tnrimo
Anh sring m5t troi: Max. I 1,0001x,

Ddn hui,nh quang: Max. 3,0001x (D6 sring b6 thu)

D0 Am m6i truong: 35 d6n 85%RH, luu trt: 35 <li5n 85%RH

t CAu truc bdo v€: BJ - IP65 (Ti6u chuAn IEC), BJ-C - IP67
o trang thai kh6ng ngung tu)
i Chat liCu V6: PC+ABS, LED Cap: PC, PhAn ph6t hiQn:

'>MMA Cap n6i X2 BJ: o3.5.3 dity, Chiriu dai: 2m (BO phet

:rla loai thu ph t: 03.5.2 ddy. Chi6u diri: 2m) (AWG24,
)uong kinh l6i: 0.08mm, 56 l6i 40, Duong kinh lop c6ch

li6n: sl )
i Modrrle cim hi6n tir



HQp dO bing nhua tfilrc nguy6n kh6i kich thuoc

Mit module blng v{t liQu Solid Phenolic phri melamin 2
mau kem ddy 4mm. Kich thuoc mlt module: 220x31 8mm

Chfi vd hinh vE tluqc khIc chim blng c6ng ngh6 khdc CNC

H6p tlo duqc dip khe tin nhiet 2 ben suon, kich thuoc khe

+ Hdp il6 bdng nhua duc nguy€n kh6i kich thuoc

+ Mit module bing vdt li6u Solid Phenolic phi melamin 2

mdu kem dAy 4mm. Kich thudc mit module: 220x31 8mm

Chfr va hinh vE duoc khdc chim bing c6ng ngh6 khic CNC

H6p ild duo. c ddp khe tin nhi6t 2 b6n suon, kich thuoc khe

ddng di6u chinh khoang cach phrit hiQn voi

+ H6p <ld blng nhua duc nguyCn kh6i kich thuoc

Mdt module bdng vdt liQu Solid Phenolic phi melamin 2
miu kem dAy 4mm. Kich thuoc m5t module: 220x31 8mm

Chil va hinh v€ duqc khic chim bing c6ng ngh6 khic CNC

H6p dO tluoc ddp khe tin nhi6t 2 b€n suon, kich thuoc khe



- Th6ng s6 chi ti6t:
+ Cdm bi6n dO dm _ _

(.-) ?ruf 3s(Hf ?rc)

rt: I relay ( I c) 230 VAC 2A
ne nh6o didu khidn: ON / O
thuoc ctrt (mm): 7l (W) i 29 (H

230VAC 50 / 60H2.

- Dlc tinh rlodule:M+ HQp tl0 bdng nhga <ltc nguyCn kh6i kich thuoc
DxRxC I xC2-220x300x I 30x65mm

+ Mit module bAng vat liCu Solid Phenolic phri melamin 2

mdu kem ddy 4mm. Kich thuoc mit module: 220x3l8mm

Cht vd hinh vE duoc khic chim bing c6ng nghQ khic CNC
dm bdo dd bdn vd thdm

rnodC!! !4p€!1p ylfbQp dO bdng cdc bulong inox 4mm
H6p dO duoc ddp khe tin nhi€t 2 b6n suon, kich thudc khe

+,Cem biiin ap su6t vd kh6ng ch6 ap su,it
Loai cdm bi6n: Cdm bi6n dp suit

hi€n thi Min: I chft

l2-24YDC,Ll00/o

3% chfi s6 LED 7 rloan

+ H6p dO bing nhga duc nguyCn kh6i kich thuoc

+ Mat module blng vit li6u Solid Phenolic pht melamin 2

mdu kem diy 4mm. Kich thuoc mdt module: 220x318mm

+ Cht vi hinh v€ dusc khic chim blng cdng ngh€ khlc CNC

voi hOp rld bing c6c bulong inox 4r
+ H6p dO duqc dap khe tan nhiet 2 b€n suon, kich thudc khe

-48x5mm: s6 luons: l2 khe
Panel li6n k6t voi h6D dO bens 06

ldm bi6n d0 dm

l0 di6u khi€n 6m

16 chAn c6m

n
(hoane ldm vi6c: -20-99%RH
{mbient Temn/Humi: 0-60oC
86d r khi n

)ham vi hoat d6ns: 20 - 99o/" RH
r thi d6 chinh xAc ,L 1o/" RDG + I chir.

.an trinh: Set / tln / Down Kev
t. Module cdm bi€n ap su6t. kh6ns che rio st

r Panel li6n k voi hdn tl6 hins 06 hrrlons inoc nhi4
Danh mrrc rhiFt hi'

16o dd
\4it nanel
Brrlono inox

86 cim bi€n dn suet ve kh6ns che 6n sr

16 tao 6n sr

16 chin r m

Th6ns s chi t

(ich throc 30 x i0mm
.nai in srrit An sr

)ii 6n sr tdinh mric
ip suAt chuAn: 0-l000kPa
)di 6n su6t hi6n thi

n suit chrran -50-l l00kPa

'nsi
)ii 6n st Max: 5 laDSt t dinh mr'rc

in dnno Kh6nq khi oas

)irns ali€n li6u thu Max 50mA
{06 r' nnn colle.tnr hA

rs 6n suAt: R I /8 ti6u chr

i: Loai sidc cdm dai 2m. 5 dAv nhi 4
bdo v6: IP40

fi6rr chrr6n CF
l- 86 tao 6n sr
)rronq kinh nittonp 20mm

ianhtrinh: l00mm
li6u vd: Hm kim nh6m

arenl
). Module cim bi6n khoi
Dic finh modrrle

Danh mrrc thr hi.
ndi

\4el nanel
frrlong inox

lA chAn r



Chat lifu.AE!: wrfi-qq2
DrCn etdu vio: 2 r4€n Pin AAA ld loa, fi6"e du"e d6.ra

ngodi cua hing (Ting kem pin Duracell cao c6p tri gid

10. Module cim bii:n h6ng ngoai
Dic tinh module:

+ H6p <16 bing nhga tltc nguy€n kh6i kich thuoc
I xC2-220x300x I 30x65mm

M[t module bing v6t li€u Solid Phenolic pht melamin 2
mdu kem dAy 4mm. Kich thuoc mdt module: 220x31 8mm

tnt ve nintr ue Auqc khic cnim UIns c6;'t;Che ktil CNC

+ M{!rnSd!!e lqp gtr€p-vor bQp lQ !4ryj& bulong inox 4m
+ HOp dd duo. c ddp khe tdn nhi6t 2 b€n suon, kich thuoc khe

J!,{1qaq,r0lc! 'c12Jher Panii li6n-kdt voi hOp dd bing 06 bulole inoc phi4

dUng di€n 220V v.aolra

ng suit ti6u thu ri€ng minb bqlQryfCget i llV
phAt hiCn sq chuy€n <lQng dat toi 8m khi nhi6t d6 m6i

300C vn l0m khi d 260C
uet tu trei qua phrii li I I 00

qu6t tu tr€n xu6ng la 350 (nhiQt d6 mdi truong ceng

dAt dugc voi tlen hoic chudngdidn2}O V voi c6ng su,it

ntt ngit chudng b6o d m{i sau crla mriy tUao ,m UnEl. X

tluoc nhidu thi6t bi b6o <IQng cho cung m6t chu6ng hoic

o-5 rip aaq aicu c[inrr, kict t[,u6" .h6 gon. a6 kdm tei lie.,
rng d1n st dune vd tgpS4lh! tGlb4lcll9!
i.6t d0 m6i truong hoat tl6. ng-:21 <1611 4! d0 C

A6 Uao ug tf SS 1"tr5ng duqi bui nhO va nuOc aane phun

I l.Module c_rim bi€n si6u 6m
- Dic tinh module:
+ HQp tlo bing nhua duc nguy€n t<trOl licn tfruoc

@m
+ MAt module bing vdt li6u Solid Phenolic phri melamin 2

mdu kem ddy 4mm. Kich thuoc mdt module: 220x31 8mm

Cht vd hinh v€ iluoc khic chim blng c6ng ngh0 khic CNC

!!p ehep voi hOp dO biryg cAc bulong inox 4mm
H6p d0 duo. c ddp khe tdn nhi6t 2 b6n suon, kich thuoc khe

q$ t4qi4ulq

fin nrgu aau ra: tin hr€u tin s6 di6n, muc cao 5V, muc

cdm bi€n: Kh6ng qu6 15 dQ



/ trje (T) / echo (R) / GND

BQ thr;c hirnh vi

Module tuong thich vdi khung gri 2 tdng bdn da n[ng, hoflc c6

: dat doc lap tren mAr ban __

D4\trSl$?. +OO x roo * t:o * osm

\{4u: Tr6ng nga
t..1"lil"Cry6n kh6*fiil"ec ri. trl tdge itp.it

bulong M4
tlOp aOlnia k€ nghieng I 5o so vor mat phang nim ngang

module thuc hirnh c6 the det d6c lap tren mAt bin ho{c 96
l6p tr€n khune gi chuAn A4 cta bdn thuc hdnh
- Hdp tl0 duoc dflp khe tin nhi6t 2 ben suon, kich thuoc khe

- Panel li6n ket v6i lrpp lal4ry !q
* M{t module:

Vat liCu: Compact HPL day 4mm phri melamin ch6ng xuoc
l--ryat
.Miu: Mit melamin miu.tgm yele
.Chfi vi hinh chi din: Kh6c chim alo sau 0,2mm tren b€ mit

Kich thuoc mi1: 04mm (}5%)
- Kich thuoc IAD det: 6 2mm (+

Todn b6 linh ki€n diQn tu duqc tich hqp tr€n bo mach in, bo

Linh ki€n di6n tu duoc tich hqp n6i trCn mach in d6 hoc vi€n
6 th6 Suan srit hinh dane v.e thQag s! cna ![[t!S4.
So tl6 nguyen lj' cria mach duoc in phim tren bC mAt bo

vi6n co thd vua thuc hdnh vua hoc l.i
sudung220V-5OHZ__.. . _ ---_
It ngu6n 5A

iCPU - Chip vi xt lri 8 bit ho 89552 Atmel

i cim bi6n nhi6r d6 va hC th6ne sia nhi€t

trinh bai torin do4 giin

+ Lap qlnh bdi to6n v6i tl6u ra ro le
+ LaD trinh bai toan didu khiiin tl6ne co I



' Lip trinh brii torin di6u khi€n l.ed 7 doan
F LaD trinh bdi roan di6u khi6n ma trdn Led
+ Lap trinh bai toan tli€u khi6n LCD
+ Lap rrinh bai ro6n dieu khi€n AD/DA
, Ldp trinh biri toan dieu khi6n d6ne co buoc

LaD lrinh bai toin tli6u khi6n nhi€t d6
I LaD trinh bai toan eiao ti6o voi mriv tinh
). Phu ki0n
Tdi li6u huong d6n lap trinh
Tai li6u cric bii thuc hanh

- PhAn m6m lAn trinh cho vi di6u khi6n
t2 thgc hinh

ttiQn tn s6

c(/ a. Dlc tinh module
Module tuong thich vdi khung ga 2 tdng ban ila ning, hodc co

the det d6c laD trCn m5t ban
H6p tl0 module:

Kich thuoc: DxRxSlx52 - 400x300x120x55mm
Vat liCu: Nhua PP cach di€n
,,[du: Trdns nsd
lau truc: Drirc nguy6n kh6i co sin ciic vi tri 16 ga lip mft
ranel bins bulons M4
HOp dd thi6t kC nghiEng I 5o so voi mit ph[ng nim ngang dii
module rhuc hanh c6 th6 der dQc lip trdn m6t bin hoic ga lip
tr6n khung ea chuin ,A4 cria ban thuc hanh
- MIt module:
Kich thudc: DxRxC: 400x3 I 7x4mm
Vit liQu: Compact HPL ddy 4mm phri melamin ch6ng xuoc 2

nit
Mdu: M[t melamin mdu kem ving
lht va hinh chi d6n: Khic chim dQ sdu 0,2mm tr6n b6n mit
nodule dim bno thAm mV vd tt6 bdn. Chn vi chi din mau <len

Mit eii lip linh ki6n:
Kich thuoc DxR - 370x260mm
Vat lieu: Phip thiy tinh
Mdu: Mach in duoc phri lic mdu xanh
Hinh vE vir chi din duoc in ohim. net mau trins
Linh ki6n duqc lip n6i tren bti mir mach in giirp hoc vi6n c6
:hii quan s6t c6u tao linh ki6n
Linh ki6n tlugc li6n k6t vor nhau bing tluong mach d6ng k6t
r6i qua cai Jumper, c6c tli6m do dua ra ngoiii qua chdn ma
rdne 2mm
r Th6ns s6 chi ti6t
O c6o nsu6n ;

(i6u 3 chdn

Di6n ap t6i tla: 250Vac
Ddngdi6nt6ida: l0A
Li6n c6ng t
Li€n ciu chi b6o v6: 5A
Ddy cdp ngu6n:

)Av mdu <len

)i6n 6p t6i tla: 250Vac
)dng di€n t6i da: l0A
Chi6uddi: l.5m

Bi€n 6p ha ap

C6ne sudt 50VA
DAu vdo 0-l l0-220Vac

ura0-6-12-24Yac
86 nsu6n m6l chi6u:
Jv =220YAC
Jr:5V, l2Vdc
Mach cdng AND

c6ng AND:4
lhiin cim 2mm ma vang: l2
Ium cim cdn nsu6n: 1

Mach c6ng OR
56 c6ng OR:4
Chdn cim 2mm ma ving: 12

Ium cIm c6p ngu6n: I

Mach c6ng NOR
36 c6ne NOR:4
lhin cim 2mm m4 viing: 12

lum cim cAD nqu6n: I

Mach c6ne NAND
36 c6ne NAND:4
Chdn cim 2mm ma vinz'. 12

Jum cim caD nsu6n: I

Mach c6ng Inveter
Sd c6ng lnveter:4
lhin c[m 2mm ma vdng:8
Ium cim cAp ngu6n: I

Mach c6ne NAND - CMOS
c6ns NAND - CMOS:4



QhQ4 9Im ?mm nJa vang:8

Jum cdm cdp ngu6nJ
Mach Tngo RS

lchan cim 2mm ma vdns:8

lJum cdm caD nsu6n: I

I- Ma.h T.s, JK

l36;6;s r"e" rl(t
lchan cam 2mm ma vdng: l4
Iir.;rilep "erd"l
l- Mach Trigo D
56 cdng Trigo D: I

E a, "il2-,"rna "e"e,t2Jum cim cAp ngu6n: I
- Yagh thanh ghi 4 brt
56 cdng thanh ghi 4 bit: I
Chdn c[m 2mm ma vang: I 0

Jum cim cAp ngu6n: I

Mach chuy6n tt6i TTL-CMoS, CMOS-TTL
Chuyet dq TTL-CIvIQS
Chuvdn tl6i CMOS-TTL
Chdn cdm 2mm ma vdng: 4
Jum cim cAp ngu6q: l-
- Mach cdng 3 trang thrii
Chdn cdm 2mm ma vdng: 6
um ciry gAq4gqaq!
Kh6i chuyiin mach dAu viro

Chuv6n mach 2 vi tri: 8

3h6n cim 2mm ma vdng: 8

Kh6i chuydn mach nirt nh6n

\lut b6m: I
lhdn clm 2mm ma vdns: I

6i hi6n thi LED diu ra
<. a

rin c[m 2mm 8

Tdi li6u huong din
- DAy cAp ngudn 220V
-OavttU"tffi

JUMP cdm mach

l.l BQ thyc hirnh
m4ch iliQn tii

l. Module thuc hanh !4ach !!!yCqI ieitr44!!!9r
A. Th6ne s6 kV thuat
- Kich thuoc phri bi hQp module: DxRxClxC2
400x300x1 20x55mm

Kich thuoc lot ldng: 378x284x1 I 8x53mm

- Mit module bing vdt liQu Solid Phenolic phri melamin 2

m[t mdu kem ddy 4mm. Kich thuoc mit module: 400x3l8mm

- Cht vd hinh v€ <lugc khdc chim bing c6ng ngh€ khdc CNC
dam be,q_dQ !9a y4!1!11 lqv
- Mit module lip ghep voi hQp dO bine 8 Bulong inox 4mm
- Toan b0 hO th6ng duoc tich hgp tren bo mach in, bo dugc
san xu6t theo ti6u chuAn c6ng nghi6p
- Linh kiQn tliQn tu tlugc tich hqp n6i tr6n mach in d6 hoc vi6n
co1h6 quan sat hinh dang va th6ng s6 cua linh ki6n.
- So cl6 nguy6n lli cria mach tluoc in phim tr6n be mat bo

mach. hec vi6n co th6 vua thuc hanh vua hoc ly thuv6t.
- HQp ild bang nhua PP <lirc nguyen kh6i, H6p rllt nim mit
vdt so voi mdt phing nim ngang.

.1!ial ui arq. k6t r6t q

- Neu6n di€n su dune 220V- 50Hz

- Biiin dp chuydn ngudn _-
- D-6v cim ngu6n
- Ddy cim $Up hdnh

Thi6t bi tich hop tr€n mach in
KhAi mqch Fmirer ehrrno

Kh6i mnch Colector chung
Kh6i mach Bazo chung

- Khiii mach ghep tdns truc ti6p
- Kh6i mach ghdp tdng RC
- Kh6i mach kh6a ili6n tq NPN
- K!r6i mach khoa iliQn tn PNP
Kh6i mach khrrv6ch dai c6 nhin h6i drrmo
Kh6i mach khuydch <lai Mosfet
Kh6i mach kh6a tlien tu Mosfet

Phu ki€n
Tai li€u huong din

. Ddy cip ngu6n 220_V

. f)6v ihrrc t ;"n hin 
"t 

;icinr 1."','



sd k\i thuat
Kich thuoc phri bi hQp module: DxRxClxC2 -

E&llttrf.b,td"g 
'l&*$!r. - --

M{t module bing vit li€u Solid Phenolic phi melamin 2

mdu kem dAy 4mm. Kich thuoc mit module: 400x3l8mm

Ctli "i t int rc Ouo. c ffr6 cninlUirg cOng ngf,e xfrlftEf.fC
tldm bio-dd bdr,r vd thAm mV

--MAt -oOute Epglrlp roi t O. p aO Ufie-g B.llo4g;ro* 4-!q
- Todn b6 h6 th6ng duoc tich hgp tr6n bo mach in, bo duoc
sdn xu6t theo ti6u chuAn c6ng nghfu
- Linh ki€n dr€n tt duoc tich hqp n6i tren mach in d6 hoc vi6n
6 th6 Suan sit hin_h-_dang va th6ng s6 cua linh kiQn.

So d6 nguy€n lli cia mach duoc in phim trdn bC m6t bo

vlQn c6 th6 vua thuc hdnh vu4 hqc l.i
H$p <lO bdng nhua PP dtc nguydn kh6i, HOp det nem met

i6t bi tluoc ttlt n6i qua chdn cim ctruAn Zm.
if-n su dung 220V- 50Hz

Emitterct-qte

mach Colector chung .

('e Y44cl
n'a9! €hcpla4cqre !4p

Kh6i mach kh6a di6n tri PNP

:3



f 
Chgn2mm ma ving: 2

Kh6i mach khuv€ch tlai Mosfet

lTranzito. I

lTu hoa:3

Itli6n rro: 5
lC,En no, r

lJum cdm: I

lCh6n 2mm ma vanB.J

l- fnOi mactr khoa tli6n ti Mosfer

lTranzito: I

EhrGr ra.t , I

ldiQn trd: 3
Jum cim:l
Chdn 2mm ma vdng: 2
- Kh6i mqch khuv6ch dai Jfet
Tranzito: I
Tu h6a:3

di9n tro: 5

Jum cim: I
Chdn 2mm 5

:,KbQrmes! DaBLINGTQ\ .

Tranzito'.2
Tu hda:J

di6n tro: 5

Bi6n trd: I
Jum clm: 2
Chin 2mm ma ving: 5

C. Phu ki6n
- Tiri li6u huong dan
- Ddy c6p ngu6n 220V
l- Diy thuc hrinh han chiin cim 2mm2 ddu

FJUMF;fi ma.h _
12. Module thgc hanh mgch khuyech dai IC thuat toen
A. Th6ng sO kV thuat
- Kich thuoc phti bi h6p module: DxRxClxC2 -

400x300x I 20x55mm
- Kich thuoc lOt ldng: 378x284x1 l8x53mm

I

- Mit module b6ng vit li6u Solid Phenolic phrir melamin 2

mit mdu kem ddy 4mm. Kich thuoc mit module: 400x31 8mm

- Chii vd hinh vE duoc khic chim bing c6ng ngh6 khnc CNC
ddm brio d6 bdn va thim mn
- Mit module lip ghep voi h6p tld bing 8 Bulong inox 4mm
- Toan b6 h€ th6ng duoc tich hqp tren bo mach in, bo tluorc

ren4!at!!qq!t!uqhu4! !g!4p
- Linh ki6n tti6n tri iluo. c tich hqp n(ii tr6n mach in tl6 hoc vi€n
co th6 ,quan s6t hinh _d44g va th6ng s6 cia linh kign.
- So tl6 nguy€n lli c[ra mach duoc in phim tr6n b6 mft bo

mach. hec vi6n co th6 vua thuc hdnh vua hoc li thuv6t.
- H6p dO bing nhua PP dric nguy6n kh6i, H6p dit nem m[t
vat so voi mdt phins nim nsans.
- Thiet bi tluoc k6t n6i qua chan c[m chudn 2mm
- Neu6n di6n su duns 220V- 50Hz
- Cgng tnc ngAr ngu0n 54
- Cdu chi bdo v€ ngin mAch

Biiin 6p chuy€n ngu6n
Ddy cim ngu6n

- Ddy c6m thuc hdp_h

B. Thiet bi tich hop tr6n mach in
C6c linh.ki€n tich hgp tr6n mach in:
lC khuydch tlai thudt torin
Bi6n tro
DiCn tro
Iransitor

tuls4
u gom

Iu mica
Diode
turn "a.lhin cim 2mm
\ho vi6c thay tl6i Jum cdm d6 lua chon cric linh ki€n ma
rguoi hgc co th6 thuc hiqn duo. c c6c mach ung dung khuyii:ch

lai thudt to6n nhu sau:

Mach khuy6ch tlai kh6ne dio
Mach tru
Mach cOng nhi6u thdnh phdn

Mach loga
Mach so s6nh

Mach vi sai

Mach khuvdch dai d5o

Mach vi nhin



- Mach tich phan

- !4ach lqc th6ne thAp

rttlesb las tlO4ciqg
- Mach loc th6ng dii
- Mach tao xung vu6nq, lam gidc

C Phu ki6n
- Tai li6u hucrng din
- Drir cdp nguon J20V
- Dav thuc hinh han chcn cim 2rnm 2 dau

JUMP cdm mach

lPh6n m6m dQc tldo vd manh m€ danh cho vi6c danh gia bdi

lhoc. khoa hoc - Phin mi:m drinh gra truc tuy6n bdn quy€n hqp

lnhap. Voi su m€nh la ning cao ch6t luong giao duc vi mang

llai trei nghi€m hqc t6p tiir hon. phdn m6m ndy lii c6ng cu
lhoirn hao cho eiao vi6n va truons hoc.

|Ngu rv lua chon drinh gi6 rrgc tuy6n rrong deo tao:

]HQ 
rhOng dang k'i va qudn I'i' nguoi dnng an lodn. 

-

lHq th6ng ch6ng gian l6n I 00o/o vor co so v6t chAt vugt tror.

lflch hqp phin mdm m6 ph6ng san ptril su aqrng c6ng nghe

h},u. t6 ao vn
lThiet ke vri phat rri6n dua lren nen tdng Big Dara va kia nang

lmo r6ns vdi c_6ng nghi4!killq4gluqng toi han.

lOd sri dune: Une dung dusc th'di kdvoi giao di€n rhan thi6n

lvir 
dE su dung. cho phep nguoi khrio set dA dang tao vd qudn

lli cuQc khdo sait.

lQuan l'; vir tuy c-hinh nQi dung b6t lci qyoc khrio srit ndo.
Nhtrng chuc ning chinh cria (mg dung:
Chuc nSns qudn tn:

!!ry n!4qellseq
Quan I h6 so cri nhdn nguoi dirng:

4hat th6ng tinl D6i mat khAu.

Thdng tin tai khoin; cdp

Tao va Quiin li neuqj @!EifEq.!ua. Xoa. Chi tiiiit). I

Tao vd Quiin Ii dq4l mtrq EIa$e! jlao. Sta. Xoa. Chi ri6r. I

rao va Q!:qn !y q&iii,u hsltlesi4(I4s,lgq. Xge.qlf]]9ll]
Bao cdo th6ng k6 vir r6ng hqp. bao c6o chi riCr. xuat file pdf. 

I

Chuc nlng nguoi khio sat:

Dane nhiq qn !S44 (pi4C n!&, Qu6n mit khAu). _ .

Qudn lf h6 so c6 nhdn nguoi drimg: Th6ng tin tai khodn; cdp
nhat th6ns tin: D6i mat khau.
Kh6o sattDanh gia.

Xem lai cdc cqQc khio sat (Danh srich vd chi tii!t).
Phrittri6nvesau@-
hinh thuc t6 th6ng qua ph6n mdm ndy cfrng nhu b6 sung c6c
loai cim bi6n giup quri trinh gidng. day tluop truc quan, hoc

14 la6 tnuc hirnh di6u

lkhi6n tht ristor,

Itriac t ptra

Danh muc thi€t bi
0l h6p tl6

- 0l_lnat panel

- 06 bulong inoc

1.B0 di€u khi6n goc md I pha dung IC TDA785
- Mach triac I pha

- Mach thyristor I pha 
-_ _

- Tai
- D6ns hg_ds ilEq4L
- 86 ngu6n
-86 chdn cim 2mm
b Ddc tinh 4qp4!q!1
Vodule tuong thich voi khung gd 2 ting birn da ning, hoic co
rhii dat doc lap tren mAl bdn

H6p dO module:
Kich thuoc: DxRxSlxS2 - 400 x 300 x 130 x 65mm
'at lieu: Nhua PP crich di€n

Mdu: Tring nga
lAu trrlc: Dirc nguy6n kh6i c6 sin ciic vi tri 16 ga iip mat
ranel bing bulong M4
rOp ao inict t6 ngn ru i 5o so voi mat phin! 

"i* ;gant dI
nodule thuc hdnh co thi5 dAt doc lap tren m{r bdn hoic ga lip
r6n khung gri ch*in ,A4 cr)a bdn thuc hinh
Mit module:

(ich thuoc: DxRxC: 400x3l7x4mm
r'ft li€u: Compact HPL diy 4mm phri melamin ch6ng xuoc 2

ry!
vfau:.M{t melamin4?l] t9rn y4!C
:t,r ,,e trintr cni ain' xt-ic cnim aO 

"au 
i,il;lrd5d-At

nodule tldm bdo thim mi vd <16 bin. Ch[ vd chi din miu rlen
. Phu ki0n
Ddy ngu6n
Ddy cim thucianh
Tdi li6u huone din



t5 IRQ lhqc hinh tli6u

lkhi6n rhl ristor,

Itriac J pha

a. Danh muc thi€t br

- ot hQp lo
- 0l mat palel
- 06 bulong irJoc __
- B0 diiiu khien g6c mo 3 phu atu e rc TIA785
- Mach triac 3 pha

- Mach thyristor 3 pha

- Tai
- Ddng h6 do di6n ap

B6 ngudn

86 chdn cdm 2mm
D[c tinh module

\4odule tuong thich voi khung gi i ting ban da ,Arg, hoAc c6

bii ear aoc l6p tr€n mlr bdn
- HOp <lO module:
<ictritruO".Om
Vdt li6u: Nhua PP crich tli6n
Mdu: Tring ngd
CAu truc: Dric nguy€n kh6iC6 ail;6c ,lElSstlrp mAt
nanel hlno hrrlnno M4
H$p dO thi6t k6 nghi€ng I 5o so voi m[t phing nim ngang d6
module thuc hanh c6 thd dit tloc ldp tr6n m[t bdn ho[c gri lip
tren khuns sa chuA!!_A_{ cttq b44llus hq4h
- Mat qodule:
Kich thuoc: DxRxC: 400x3 l7x4mm
Vat li6u: Compact HPL ddy 4mm phrl melamin ch6ng xuoc 2

mat
Mirl Mlt melemin mirr kem vino
Chir va hinh chi din: Khic chim d6 s6u 0,2mm tr6n bd mit
module dim bio thAm mi va d6 baln. Cht vd chi din mau tlen
c. Phu ki€n
* Div nsu6n
+ Ddy cim thuc hdnh
* Tai li6u huone dAn

II Thi6t bi dio tao
nslrnh Mav

I Mdy khoan dAu Di6n6p:1phasel220Y
tjns dune : khoan d6u vii . dni 16 vdi

2 Bing s6 h6a i6u mriy: Nhdp dt li6u tu rip eiav
Kh6 :A0 (36" x 48")

Ki6u Marn: Main dai (46x I I )
I6c d0 truy6n dft li€u:100-12800
lhudt l6 ohim
tleu6Jr di6n: 220V
)ao di6n Standard

a!C! !44C S0llerqqly_q.1_dne.ha <luo. c
D6 chinh xric: 0.2 mm
Didu chinh th6ne s6 tt may tinh hodc truc ti6p trCn m6t bans
rtlt niii & van hinh voi tAr ci cric hd CAD: optitex

3 Miy vit giu I6c d6 molor : 5000 mm
I6c dd mar: lam vi6c mar . 2"500 rpm
Kim: Lrvx6T#9-14
Jne duns : vdt eau ouAn 6o / loai vir truns binh (M)
luv ciich : Ddu m6v. motor- bin <hAn bdn

1 Bin hft chin
kh6ng (Birn hrit cr6

g6i niy

(ich thuoc : Dai 1500 x r6ns 800
)iOn rip : I phase 220Vl550-750W
Jng dung : bdn <16 ld quAn ao _c6 hut chdn kh6ns
Quy ciich : M[t ban, thdn bdn, tay Li

5 M:ly hrit chi Di6n rio : 3 ohase 380V/ 4Kw
ung dung : hut chi thira. bui vdi trong nh?r xuong mav mec

6 VLiy dfp nrit tlng dung : d6ng cuc oze quAn iio. loai khuy oze trdn
T6c d6 motor : 5.000 mm
I6c tl6 lam vi6c : 30-60 khuv/nhut
Di€n 6p : I phase /220V

7 Mriy khoan gf
lrr&nq

[Jng dung: khoan -phav sii dudns meka nshdnh may
)i6n 6n I nha<e 7?OV

8 Mriy rlinh chi loai 2 6nq chi
Di€n ap : I phase 220V
T6c dd : 5000m/24min

III Thi6t bi diro tpo
nghd chlm s6c sic

I Mdy cAp 6m phgc
. l.
nor

lhdng r9:
l6ns suAt laser: 2000W (Max)
C6ng suA thi6t bi: 4500W
Kich thudc tlitim: 16 x 24mm
Kich thuoc di6m IPL: 8 x 40mm

Nsu6n cAp: 220VAC. 50160H2.

Vit dA nnno hrmo rtin.,lc l -1(OI/nm?

ns6xung: l- l0Hz



Kfch thuoc: 50 x 60 x I l0mm
Trons luons: 60ke

2 Mriy chim sric da
9inl

Th6ng s6 : 9 chuc ning (Bao g6m)
i Aqua Peel lam sach siu,
+ phun oxy,
+ sleu am,
+ RF don cuc,
+ cd da ch6t,
+ RF vung miit,
+ RF vung nli!,
+ di6n di nong lanh.
nhun oxv gen

l Mdy chim sric da
Hifu

Th6ng sd : 5 tl6u tip : l.5mm - 3.0mm - 4.5mm - 8.0mm -
l3.Omm

tv Mua sIm tii sin,
rhi6t bi toin
trulng vi nginh
ilin tqn lrh6n

I lM{y vi tinh at6 bern

lirdng uQ

Bio hanh:Z thAng
- n6 vi xt t[ so xri ty Intercore i:-i4rooiTd-n 16:sCr,r,
BQ nho tlQ4-l2MB Cache)
- 90dot84l4) Pclsl,{csls lGS
- O dia: SSD dung luqng 256GB
- Bdng mach chi: Bdng m4ch chU srl dung Chipset Intei 

'-

H610, khe cim mo rQng: 03x PCI Express slots,0lx PCI slot,
06x DIMM RAM vd 0lx M.2 slor. Giao tilip kilt n6i: 0lx PS/2
port;0lx D-sub Porr, 0lx DVI-D port,0lx HDMI port,0lx
Displav psi. 02x COM ( I x C
Cac mdn hinh: TichlrfD dd hqa Intel UHD.
!4q 4r-' !h4nh: Tich hqp Cac dmlbq@ 9I4lr!qEC!q9.-
Qes!4p g,-lish lqplqq rr'44c Ereqbl!lAN
Case may tinh vd Ngu6n: Case m6y tinh FPT ELEAD loai
rlimg mdng nh6 gen Small Form Facto(SFF) vi b0 ngu6n
PSU 550W. Mit truoc cia case miiy c6 tich hqp mdn hinh
hi6n thi: Hii5n thi ti5c d0 quat, nhi6t dO cia cac thdnh phin

- Mdn hinh: Min hinh vi tinh FPT ELEAD 21.5" (kich thuoc
man hinh 21.5 inch, tlQ phin girii: 1920x1080, c6ng k6t n6i:
Olx D-Sub Pgrt ya Ql>< F{Qlvll fq4l
Ban phim vd chu6t vi tinh: Ban phim c6 ddy FPT ELEAD loai
ti€u chudn vd chu$t quang c6 ddy FPT ELEAD chuAn kiit n6i
USB.
- HE Aldu.nant: phin mdm tr,ticrosoft Windows I I bin quyin
Ti6u chuAn ch6t luong: May vi rinh duoc sdn xuAt tren day
chuydn c6ng nghi6p bcri t6 chuc rlat ti€u chuAn ISO (ISO
900 I :20 I 5; ISO I 400 I :20 I 5; ISO/IEC 2700 I :2022 vit h€

th6ng qurin lf chit luvng phong LAB theo ISO/IEC
I 70r{.?ol 7\

2 Bin d6 m:ly vi tinh D[c di6m:

[ich thu6c (D x n * Cj' fSO * 50 * 75) crl
Khung chdn hinh chr nfiai Uingi6i hOp sonii*, aten, tai cria

g6c chdn bin ddu c6 ntt ting chinh hoSc nirt nhua tlii trdnh co
ruoc cho ndn nhd. Bdn c6 su dung giing th6p o h{u bdn gi&a

:ric ch6n ban tao thdnh h6 v0ne ch6c.
3A! cp rU dSlC \C qPU dC ryay tinh.
Vat ban lam bang 96 cao su ho4c 96 ttr6ng ru nhiEn co ghip
hanh.

lh6:
(ich thuoc: (400 x 400 x 460) mm.
(hung ghii duoc ldm bing thdp hQp tlinh hinh C I 9 phun ior
inh rli6n hd!_trong khi bio v0 CO2.
\4at gh€ va tua gh6 bing e6 tu nhi6n cao su ghep dd quitim
6y chtine m6i mot. duoc son phrl PU b6ns loD ch6ns dm.

3 Miy in in_laser den tring
gidy: T6i da ,A4

I0 in: 40 tranglphirt

lgiao tiiip: USB/ LAN/ WiFi
4 Miv chi6u )6ng nghQ: DLP, DLP 3D ready

)6 sring: 4800 ANSI Lumens
)0 phdn giii: Max - accept WUXGA + (1920 x l2OOpixels)
'rue xGA (1024 {68)
)6 tu<rng phdn: 20.000: I

i l1 chii-iu: 4:3 (Native). lb:9
'hinl w6ng hinh theo chi€u doc +/-40 Degrees (Vertical),
{anual & Auto)

tg ric hi6n rt'ri, t.OZ n; rna,
inh ning thin thien voi m6i truong, su dung vdt li6u kh6ng
: chi, kh6ng 6 nhi6m vln plrdng, it n6ng ...
i!! thuoc rrinh chr6u: 23" - 300" ( 0,5sm - 7,62;i

Sneaker: 3W



Iu6i thq b6ng den l6n ddn: 15.000h (si6u b6n voi bong ddn

Phillins )

36ng sudt bons ddn: 220W
D6 6n 27 dR

lnput: VGA. HDMI. PC Audio. Comnosite Video (RCA)
lutDut: VGA. PC Audio. DC Out (5V/lA. USB Tvoe A)
lontrol interface: RS232 (D-sub), USB (Type A) x l, share
Irtnut nort

VIdn chi€u: I 00 inch
'Vireless: 

Onlion
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